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LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: Phan Thị Thùy Dương

2. Ngày sinh: 25-09-1995

3. Nam/Nữ: Nữ

4. Nơi đang công tác:

 Trường/Viện: Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM

 Phòng/Khoa: Khoa Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu

 Bộ môn: Thủy văn học

 Chức vụ: Giảng viên Thủy văn học

5. Học vị: Thạc sĩ, năm đạt: 2022

6. Học hàm:

7. Liên lạc:

TT Cơ quan Cá nhân

1 Địa chỉ 236B Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM 16 đường số 45, khu phố 2, phường Hiệp Bình
Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM

2 Điện thoại/fax (028) 3844 3006 - (028) 3991 6415 0983826537

3 Email pttduong@hcmunre.edu.vn tduongtv@gmail.com

8. Trình độ ngoại ngữ:

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu

1 Tiếng Anh Trung bình Trung bình Trung bình Khá

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ

Từ 2021 đến 2022 Khoa Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, trường ĐH Tài nguyên và
Môi trường TPHCM Trợ giảng

Từ 2020 đến 2021 Khoa Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, trường ĐH Tài nguyên và
Môi trường TPHCM Trợ giảng

Từ 2018 đến 2019 Khoa Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, trường ĐH Tài nguyên và
Môi trường TPHCM Nghiên Cứu Viên

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên
ngành Tên luận án tốt nghiệp

Đại học 2013 -
2018

Trường ĐH Tài nguyên và
Môi trường TPHCM, Việt Nam Thuỷ văn Tính toán điều tiết hồ Dầu Tiếng
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Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên
ngành Tên luận án tốt nghiệp

Thạc sĩ 2019 -
2022

Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên - Đại học Quốc gia Hà
Nôi, Việt Nam

Thuỷ văn học
Nghiên cứu áp dụng phương pháp
tính lượng giá thiệt hại do bất lợi
về nguồn nước đối với sản xuất lúa
ở tỉnh An Giang

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu:

 1.1 Lĩnh vực chuyên môn:
- Lĩnh vực: + Thuỷ văn; Tài nguyên nước

- Chuyên ngành: Thủy văn

- Chuyên môn: Thủy văn

 1.2 Hướng nghiên cứu:

2. Quá trình nghiên cứu

TT Tên đề tài/dự án
Mã số &
cấp quản

lý
Thời gian
thực hiện

Kinh phí
(triệu
đồng)

Chủ
nhiệm

/tham gia

Ngày
nghiệm

thu
Kết quả

3. Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

TT Tên SV, HVCH, NCS Tên luận án
Năm
tốt

nghiệp

Bậc
đào
tạo

Sản phẩm
của đề tài/dự

án

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (Chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

1.1 Sách xuất bản Quốc tế

TT Tên sách
Sản phẩm

của
đề tài/dự

án
Nhà xuất bản

Năm
xuất
bản

Tác giả/
Đồng tác

giả
Bút danh

1.2 Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách
Sản phẩm

của
đề tài/dự

án
Nhà xuất bản

Năm
xuất
bản

Tác giả/
Đồng tác

giả
Bút danh

2. Các bài báo

2.1 Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT
Tên tác giả, tên bài viết,
tên tạp chí và số của tạp
chí, trang đăng bài viết,

năm xuất bản

Sản phẩm
của

đề tài/dự
án

Số hiệu ISSN Thuộc Điểm
IF

Xếp
hạng

SCImago

2.2 Đăng trên tạp chí trong nước

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, trang đăng bài viết, năm
xuất bản

Sản phẩm
của

đề tài/dự
án

Số hiệu
ISSN

Ghi
chú

1 C.T.Van, P.T.T.Duong, D.T.Nga, L.V.Ninh, Study on assessing the impact of climate change
(temperature and rainfall) on rice yield in the Long Xuyen Quadrangle region (LXQR) –
Vietnam, VN J. Hydrometeorol, 7, 65-73, 2021

2525-2208
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TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, trang đăng bài viết, năm
xuất bản

Sản phẩm
của

đề tài/dự
án

Số hiệu
ISSN

Ghi
chú

2 Phan Thị Thùy Dương, Vũ Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Tuyết, Dự tính khí hậu tương lai ở lưu
vực sông Ba trong bối cảnh tính không chắc chắn của các mô hình khí hậu , Tạp chí Khí
tượng Thủy văn, 705, 11-21, 2019

2525-2208

3 Vũ Thị Vân Anh, Nguyễn Thống, Phan Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Tuyết, Tiếp cận ngưỡng
hoạt động của hệ thống trong đánh giá tình trạng thiếu nước - Áp dụng cho huyện Krong Pa
- tỉnh Gia Lai, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, 65, 26-35, 2019

1859-3941

2.3 Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức
Sản phẩm

của
đề tài/dự

án

Số hiệu
ISBN Thuộc Ghi

chú

1 V. T. V. Anh, T. Thuc, N. Thong, P. T. T. Duong, Decision Scaling Approach to Assess Climate
Change Impacts on Water Shortage Situation in the Ba River Basin—Vietnam, Kỷ yếu Hội
thảo Quốc tế về Kiến trúc và Công trình Xây dựng Bền vững ICSCEA 2019, 2020, Thành phố
Hồ Chí Minh - Việt Nam

2.4 Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tổ chức
Sản phẩm

của
đề tài/dự

án

Số hiệu
ISBN

Ghi
chú

1 Phan Thị Thùy Dương, Vũ Thị Vân Anh, Vũ Hải Sơn, Ứng dụng mô hình Hec-Ressim tính
toán điều tiết hồ Dầu Tiếng, Hội nghị khoa học trường Đại học Tài nguyên và Môi trường
TP.HCM, lần 4, 2018, Hồ Chí Minh - Việt Nam

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm
cấp

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng
Sản phẩm
của
đề tài/dự án

Số hiệu Năm
cấp Nơi cấp

Tác giả/
đồng tác
giả

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp
Sản phẩm
của
đề tài/dự án

Số hiệu Năm
cấp Nơi cấp

Tác giả/
đồng tác
giả

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

TT Tên công nghệ/giải pháp hữu ích đã
chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ
áp dụng

Năm
chuyển

giao

Sản phẩm
của

đề tài/dự án

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh

2. Tham gia các Hiệp hội khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về
KH&CN, Phản biện tạp chí khoa học, các hội thảo hội nghị quốc tế và trong nước

TT Thời gian Tên Hiệp hội/Tạp chí/Hội nghị Chức danh

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/Viện/Trung tâm nghiên cứu theo lời mời. Tham gia các hội
đồng tư vấn xét duyệt thẩm định đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước và trọng điểm
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TT Thời gian Tên Trường Đại học/Viện/Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia

Tp.HCM, ngày ...... tháng ...... năm .........
Thủ trưởng Đơn vị
(Họ tên, đóng dấu)

Tp.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2023
Người khai

(Họ tên và chữ ký)

ThS. Phan Thị Thùy Dương

 


